
Tại sao tôi nên quan tâm đến bệnh viêm 
gan D (Hep D)?

• Một số người bị viêm gan B (Hep B) cũng có thể bị 
viêm gan D

• Viêm gan B là bệnh nhiễm trùng gan phổ biến trên 
toàn thế giới

• Vào năm 2022, khoảng 254 triệu người đang sống 
chung với bệnh viêm gan B mãn tính và số ca tử vong 
do tất cả các loại viêm gan siêu vi đã tăng từ 1,1 triệu 
vào năm 2019 lên 1,3 triệu vào năm 2022 
• Hầu hết các ca tử vong này—khoảng 8 trên 10—là 

do viêm gan B gây ra
• Trên toàn cầu, viêm gan D ảnh hưởng đến gần 5% số người (ước tính khoảng 12 triệu người) bị nhiễm viêm 

gan B mãn tính
• Tỷ lệ mắc bệnh viêm gan D trên toàn cầu ở những bệnh nhân dương tính với viêm gan B ước tính là 4,5%, 

trong khi tỷ lệ này là khoảng 16,4% ở những bệnh nhân dương tính với viêm gan B tại phòng khám gan.
• Viêm gan D có thể làm cho các vấn đề về gan trở nên tồi tệ hơn và phát triển nhanh hơn, vì vậy điều quan 

trọng là phải biết về bệnh này và đi xét nghiệm nếu cần (hãy hỏi bác sĩ lâm sàng của bạn)

Điều đầu tiên quan trọng nhất: Gan và viêm gan
Gan giống như “bộ lọc” và “nhà máy hóa chất” của cơ thể bạn. Gan:

Làm sạch máu Giúp tiêu hóa thức ăn Lưu trữ năng lượng

Viêm gan theo nghĩa đen có nghĩa là “sưng hoặc viêm”. Từ này bắt nguồn từ tiền tố tiếng Hy Lạp “hepat-“ nghĩa là 
“gan” và hậu tố “-itis” nghĩa là “viêm”. Viêm gan B là bệnh do virus viêm gan B (HBV) gây ra.
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Hướng dẫn dành cho người mắc 
bệnh viêm gan B và viêm gan D
Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin chung và không thay thế lời 
khuyên của bác sĩ hoặc y tá.



Viêm gan D là gì?
Virus viêm gan delta (HDV) là một loại virus khác có thể lây nhiễm vào gan — nhưng chỉ ở những người đã mắc 
bệnh viêm gan B.

Hãy nghĩ theo cách này:

• Viêm gan B là loại virus chính
• Viêm gan D là một loại “virus phụ trợ” cần có viêm gan B để tồn tại
• Nếu bạn không bị viêm gan B, bạn không thể bị viêm gan D

Một người có thể mắc bệnh viêm gan D như thế nào?
Có hai cách chính:

NHIỄM ĐỒNG THỜI BỘI NHIỄM CHỒNG

Diễn giải Bạn có thể mắc viêm gan B và viêm gan 
D cùng lúc chỉ qua một lần tiếp xúc.

Bạn đã mắc bệnh viêm gan B mãn tính 
và sau đó bị viêm gan D.

Cách thức nhiễm Cả hai loại vi-rút này cùng xâm nhập vào 
cơ thể bạn, thường là qua máu hoặc 
dịch cơ thể.

Bạn đang mắc bệnh viêm gan B mãn 
tính, sau đó lại tiếp xúc với một tác nhân 
khác gây ra viêm gan D.

Mức độ phổ biến Ít phổ biến hơn bội nhiễm Phổ biến hơn nhiễm trùng.

Nguy cơ trở thành 
mãn tính

Chỉ có một số ít người (dưới 5 trong 
số 100 người) mắc cả hai bệnh nhiễm 
trong thời gian dài.

Một số lượng lớn người (khoảng 7–9 
trên 10 người) bị nhiễm cả hai loại vi-rút 
theo cách này trong thời gian dài.

Mức độ ảnh hưởng 
tới với gan

Nếu tình trạng này kéo dài, có thể gây 
tổn thương gan nghiêm trọng, bao gồm 
cả xơ và ung thư gan.

Vì tình trạng nhiễm kéo dài rất phổ biến 
nên nguy cơ tổn thương gan nghiêm 
trọng, xơ gan và ung thư gan là rất cao.

Thông điệp chính Nhiễm cả hai loại virus cùng lúc có thể 
rất nghiêm trọng. Bạn cần theo dõi chặt 
chẽ để biết tình trạng gan và lập kế 
hoạch chăm sóc.

Mắc viêm gan D khi đã mắc viêm gan B 
mãn tính là rất nghiêm trọng và thường 
kéo dài suốt đời. Kiểm tra gan thường 
xuyên và thảo luận về phương pháp điều 
trị là rất quan trọng.

Viêm gan B và viêm gan D lây lan theo những cách tương tự nhau:

• Dùng chung kim tiêm hoặc dụng cụ để sử dụng thuốc
• Tiếp xúc với máu hoặc một số chất dịch cơ thể
• Từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở trong một số trường hợp
• Ít gặp hơn: quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình bị nhiễm bệnh
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Triệu chứng của bệnh viêm gan D là gì?

ĐỒNG NHIỄM:
Bạn có thể mắc cả viêm gan B và viêm gan D cùng lúc trong một lần nhiễm mới.

• Điều này có thể gây ra viêm gan từ nhẹ đến rất nghiêm trọng
• Các triệu chứng giống như các loại viêm gan cấp tính (ngắn hạn) khác và thường khởi phát khoảng 3–7 

tuần sau khi nhiễm:

• Sốt
• Mệt mỏi
• Mất cảm giác thèm ăn
• Buồn nôn và nôn

• Nước tiểu sẫm màu
• Phân nhạt màu hoặc màu đất sét
• Da hoặc mắt trở màu vàng (vàng da)
• Trong những trường hợp hiếm gặp, suy gan đột ngột, đe dọa tính mạng 

(viêm gan tối cấp)

• Hầu hết mọi người đều hồi phục hoàn toàn
•  Ít phố biến tình trạng nhiễm ngắn hạn này chuyển thành viêm gan D dài hạn

BỘI NHIỄM:
• Viêm gan D cũng có thể lây nhiễm cho người đã mắc viêm gan B mãn tính (dài hạn)
• Bội nhiễm nguy hiểm hơn nhiều:

• Nó làm tăng tốc độ tổn thương gan ở mọi lứa tuổi
• Khoảng 70–90 trong số 100 người bị bội nhiễm  sẽ tiến triển thành viêm gan D mãn tính và bệnh gan 

nghiêm trọng hơn
• So với những người chỉ bị viêm gan B:

• Những người mắc Viêm gan B + Viêm gan D có nhiều khả năng mắc phải xơ gan (sẹo gan nghiêm trọng) hơn
• Họ cũng có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) cao hơn

Các bác sĩ vẫn chưa hiểu rõ tại sao viêm gan D lại gây viêm gan nặng hơn và hình thành sẹo (xơ hóa) nhanh 
hơn so với viêm gan B, nhưng họ biết rằng nguy cơ này rõ ràng cao hơn.

Tại sao các bác sĩ lại đánh giá bệnh viêm gan D nghiêm trọng đến vậy?

1. Viêm gan D có thể làm tăng tốc độ tổn thương gan
• Nó có thể gây ra nhiều sẹo ở gan hơn
• Xơ gan có nghĩa là gan trở nên cứng, có sẹo và không hoạt động tốt
• Điều này có thể xảy ra nhanh hơn ở những người mắc bệnh viêm gan B + viêm gan D so với những người chỉ 

mắc bệnh viêm gan B.

Tin tốt: Xét nghiệm và điều trị có thể làm chậm hoặc giúp ngăn ngừa tổn thương gan nghiêm trọng.
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Viêm gan D phổ biến hơn ở đâu?

Nhiễm trùng HDV vẫn còn phổ biến ở nhiều khu vực, bao gồm Trung và Tây Phi, lưu vực Địa Trung Hải, Trung 
Đông, Đông Âu, Bắc Á và Đông Nam Á, và lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ.

1. Mặc dù viêm gan D xuất hiện trên toàn thế giới, nhưng nó phổ biến hơn ở:
• Châu Âu

• Viêm gan D thường gặp hơn ở Đông Âu và xung quanh Địa Trung Hải
• Tỷ lệ mắc bệnh viêm gan D là khoảng 3% ở những bệnh nhân dương tính với viêm gan B và 19,5% ở những 

bệnh nhân tại phòng khám gan dương tính với viêm gan B
• Hoa Kỳ

• Hiện tại vẫn chưa rõ mức độ phổ biến của bệnh viêm gan D ở Hoa Kỳ
• Nhiều người mắc bệnh viêm gan B không được xét nghiệm viêm gan D
• Trong một số tập dữ liệu lớn của Hoa Kỳ, chỉ có khoảng 6–19 trên 100 người lớn mắc viêm gan B mãn tính 

từng được xét nghiệm viêm gan D.
• Châu phi

• Tỷ lệ huyết thanh dương tính với HDV trong dân số nói chung là khoảng 6%
• Tỷ lệ huyết thanh dương tính của viêm gan D là khoảng 7,33% ở Tây Phi, 25,6% ở Trung Phi
• Dữ liệu về tỷ lệ huyết thanh dương tính cao hơn ở những quần thể có bệnh gan đã được xác nhận, khoảng 

9,6% ở Tây Phi và 37,8% ở Trung Phi
• Châu Á

• Viêm gan D phổ biến hơn ở những nơi như Mông Cổ, Uzbekistan, Kyrgyzstan, vùng Punjab của Ấn Độ và Pakistan

≥50%

25-50%

10-25%

<10%

Không 
rõ ràng

Biến thể khu vực trong dữ liệu huyết thanh dương tính của viêm gan D
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• Châu Á (Tiếp theo)
• Du lịch, di cư, thay đổi trong việc sử dụng thuốc và tỷ lệ xét nghiệm thấp đều ảnh hưởng đến người mắc 

bệnh viêm gan D và nơi phát hiện bệnh.
• Khi chia thành các tiểu vùng khác nhau:

• Trung Á
 → Tỷ lệ huyết thanh dương tính với HDV trong dân số nói chung là 8,3%
 → Trong số những người dương tính với viêm gan B, tỷ lệ huyết thanh dương tính với HDV là 51,3%

• Nam và Đông Á (tổng thể)
 → Trong dân số nói chung, tỷ lệ huyết thanh dương tính với HDV dao động từ 0,36% đến 0,69%
 → Trong số những bệnh nhân dương tính với viêm gan B, tỷ lệ huyết thanh dương tính với HDV dao 

động từ 10,1% đến 17,5%

• Mông Cổ
 → Tỷ lệ huyết thanh dương tính với HDV trong dân số nói chung là khoảng 8%
 → Trong số những bệnh nhân dương tính với viêm gan B, tỷ lệ huyết thanh dương tính với HDV là 

khoảng 83,3%
 → Mông Cổ có tỷ lệ mắc HCC được báo cáo cao nhất trên toàn thế giới

• Uzbekistan
 → Khoảng 80% bệnh nhân bị xơ gan liên quan đến HBV đồng nhiễm HDV
 → HDV là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh liên quan đến gan và tử vong.

• Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc
 → Tỷ lệ mắc HDV cao ở Đài Loan
 → Tỷ lệ mắc HDV rất thấp ở Nhật Bản, Hàn Quốc và lân cận, mặc dù tỷ lệ mắc bệnh HBV cũng cao tương tự.
 → Mẫu này cho thấy rằng HDV có thể khác nhau về khả năng lây nhiễm chéo các quần thể người 

mang virus viêm gan B (HBV) khác nhau.

Bác sĩ xét nghiệm viêm gan D như thế nào?
Xét nghiệm thông qua xét nghiệm máu.

Thông thường, quá trình này diễn ra theo hai bước:

1. Xét nghiệm sàng lọc
• Bước này giúp bác sĩ biết liệu bạn đã từng tiếp xúc với bệnh viêm gan D
• Xét nghiệm này tìm kiếm kháng thể chống lại viêm gan D (kháng thể chống HDV: “bộ nhớ” của cơ thể bạn về 

vi-rút), cho biết bạn đã từng bị nhiễm trùng trước đó hay hiện tại

2. Xét nghiệm xác nhận
• Nếu xét nghiệm đầu tiên dương tính, xét nghiệm thứ hai sẽ kiểm tra virus hoạt động trong máu của bạn bằng cách 

kiểm tra mức độ RNA HDV thông qua các xét nghiệm sinh học phân tử như phản ứng chuỗi polymerase (PCR).
• Bước này cho thấy liệu virus hiện đang hoạt động và cần điều trị hoặc theo dõi chặt chẽ hơn

Quan trọng: Không phải tất cả các phòng xét nghiệm và phòng khám đều có thể dễ dàng thực hiện xét 
nghiệm viêm gan D, vì vậy bạn có thể cần gặp bác sĩ chuyên khoa gan hoặc đến một trung tâm lớn hơn.
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Đối tượng nào cần hỏi về xét nghiệm viêm gan D?

1. Bất kỳ ai mắc bệnh viêm gan B nên trao đổi với đội chăm sóc sức khỏe về xét nghiệm viêm 
gan D — đặc biệt nếu:

• Bạn có vấn đề về gan không rõ nguyên nhân (xét nghiệm men gan cao, bệnh gan trở nặng hơn)
• Bạn tiêm ma túy hoặc đã từng tiêm ma túy
• Bạn cũng bị HIV hoặc Viêm gan C (Hep C)
• Bạn sinh ra hoặc sống lâu năm ở những khu vực mà bệnh viêm gan D phổ biến hơn (một số vùng ở Đông Âu, 

Địa Trung Hải, Trung và Đông Á, một số vùng ở Ấn Độ và Pakistan)

Ghi chú: Nếu bạn có bất kỳ yếu tố rủi ro nào trong số này, thì hỏi về xét nghiệm viêm gan D là rất quan trọng.

2. Bạn không cần phải nhớ tên các loại xét nghiệm Bạn chỉ cần nói:

“Tôi bị viêm gan B. Tôi có nên xét nghiệm viêm gan D không?”

Tôi sẽ làm gì nếu kết quả xét nghiệm viêm gan D của tôi là dương tính?
Nếu xét nghiệm cho thấy bạn mắc bệnh viêm gan D, nhóm chăm sóc của bạn có thể sẽ:

1. Kiểm tra sức khỏe gan của bạn thông qua:
• Xét nghiệm máu
• Siêu âm hoặc các xét nghiệm khác
• Điểm “phân tầng rủi ro” đơn giản dựa trên kết quả xét nghiệm
• Tình trạng viêm gan B của bạn (mức độ hoạt động của vi-rút viêm gan B)

2. Trao đổi với bạn về các phương án điều trị và các lần khám
• Ở một số nơi (chẳng hạn như một số vùng ở Châu Âu), có những loại thuốc mới hơn có thể giúp ngăn chặn 

vi-rút xâm nhập vào tế bào gan 
• Các loại thuốc khác, như một số dạng interferon, cũng có thể được sử dụng cho một số người
• Việc điều trị rất phức tạp, đó là lý do tại sao việc gặp bác sĩ chuyên khoa gan là rất quan trọng

Bạn có nhóm chăm sóc: Bạn không 
đơn độc

1. Việc chăm sóc bệnh viêm gan B và viêm 
gan D thường liên quan đến một nhóm:

• Bác sĩ chuyên khoa (gan)
• Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (bác sĩ gia 

đình, bác sĩ nội khoa, y tá hành nghề, trợ lý bác sĩ)
• Chuyên gia về các chứng nghiện hoặc sức khỏe 

tâm thần, nếu cần 
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• Người quản lý ca bệnh hoặc người hướng dẫn bệnh nhân có thể hỗ trợ sắp xếp cuộc hẹn và bảo hiểm
• Các chương trình cộng đồng hoặc giảm tác hại, đặc biệt dành cho những người tiêm chích ma túy

2. Những hoạt động hỗ trợ này có thể giúp:
• Đặt các cuộc hẹn
• Đọc hiểu kết quả xét nghiệm của bạn
• Bắt đầu và duy trì điều trị
• Trợ giúp về việc sử dụng chất gây nghiện, nhà ở hoặc các nhu cầu xã hội khác

Nếu bạn tiêm ma túy hoặc gặp phải những thách thức khác
Nếu bạn sử dụng ma túy, đã từng ngồi tù, đang sống trong cảnh vô gia cư hoặc phải đối mặt với sự kỳ thị, bạn vẫn 
xứng đáng được chăm sóc chất lượng cao.

1. Các dịch vụ hữu ích có thể bao gồm:
• Chương trình cung cấp và đổi kim tiêm
• Điều trị bằng thuốc cho chứng rối loạn sử dụng opioid (như methadone hoặc buprenorphine)
• Người hướng dẫn cùng cảnh – những người có kinh nghiệm sống tương tự giúp bạn vượt qua hệ thống y tế
• Tư vấn không phán xét tập trung vào mục tiêu và lựa chọn của bạn

2. Bạn có thể nói với nhóm chăm sóc của mình:

“Tôi muốn được giúp đỡ về bệnh viêm gan và các nhu cầu sức khỏe khác của mình, nhưng tôi cần sự hỗ trợ 
tôn trọng và không phán xét.”

Kết luận: Bạn có thể làm gì để bảo vệ gan của mình?
Sau đây là một số bước thực tế:

1. Hỏi về việc xét nghiệm
• Nếu bạn bị viêm gan B, hãy hỏi: “Tôi đã được xét 

nghiệm viêm gan D chưa?”

2. Dùng thuốc theo chỉ định
• Không ngừng hoặc thay đổi thuốc mà không trao 

đổi với bác sĩ

3. Tránh dùng rượu
• Rượu có thể làm tăng tốc độ tổn thương gan

4. Tránh sử dụng các loại thuốc bổ sung thảo dược 
không cần thiết hoặc thuốc không kê đơn

• Một số có thể gây hại cho gan; hãy luôn hỏi ý 
kiến bác sĩ trước

5. Tiêm vắc-xin nếu được khuyến cáo
• Ví dụ, vắc-xin phòng viêm gan A hoặc các bệnh 

nhiễm trùng khác có thể phù hợp nếu bạn chưa 
tiêm vắc-xin. Ngoài ra còn có vắc-xin phòng viêm 
gan B, nếu hiện tại bạn chưa bị nhiễm bệnh này

6. Giữ đúng lịch hẹn của bạn
• Kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm 

các vấn đề về gan 
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Viêm gan D chỉ xuất hiện cùng với viêm gan B.

Bệnh này có thể gây tổn thương gan nhanh hơn và nghiêm trọng hơn, nhưng 
việc xét nghiệm và điều trị sẽ có hiệu quả.

Nếu bạn bị viêm gan B, bạn nên hỏi: “Tôi có nên xét nghiệm viêm gan D không?”

Bạn xứng đáng được chăm sóc một cách tôn trọng, lấy bệnh nhân làm trung 
tâm—bất kể hoàn cảnh của bạn, lý do bạn mắc bệnh viêm gan hoặc bạn có sử 
dụng ma túy hay không.

Tiếng nói và sự lựa chọn của bạn đều quan trọng trong từng bước chăm sóc.

NHỮNG 
THÔNG ĐIỆP 
CHÍNH DÀNH 
CHO BẠN
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